2

ĐỀ 1
Bài 1 : Tính 


	a)	    	b)		

	c)	    		
Bài 2 : Tìm x 


	a)	  	b)	  


	c)	  	d)	  

Bài 3 : Lớp 6A có 40 học sinh, gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Biết số học sinh Giỏi chiếm 35% số học sinh cả lớp và số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi, còn lại là học sinh Trung bình.
	a)	Tính số học sinh Giỏi của lớp 6A.
	b)	Tính số học sinh Khá, Trung bình của lớp 6A.
Bài 4 : Mỗi ngày, Mẹ Vy cho Vy 40 ngàn đồng, Vy ăn sáng hết 20 ngàn, mua nước uống hết 5 ngàn. Số tiền còn lại, Vy để dành tiết kiệm. Hỏi sau 1 tháng (30 ngày), Vy để dành tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?


Bài 5 : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho , .
	a)	Hỏi trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 

	b)	Tính .

	c)	Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox.Tính .

ĐỀ 2
Bài 1 : Tính 


	a)	 	b)	   

	c)	    		
Bài 2 : Tìm x 


	a)	  	b)	  


	c)	  	d)	  

Bài 3 : Lớp 6B có 44 học sinh, gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Biết số học sinh Giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp và số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi, còn lại là học sinh Trung bình.
	a)	Tính số học sinh Giỏi của lớp 6B.
	b)	Tính số học sinh Khá, Trung bình của lớp 6B.
Bài 4 : Mỗi ngày, Mẹ Tuấn cho Tuấn 50 ngàn đồng, Tuấn ăn sáng hết 25 ngàn, mua nước uống hết 10 ngàn. Số tiền còn lại, Tuấn để dành tiết kiệm. Hỏi sau 2 tháng (60 ngày), Tuấn để dành tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?


Bài 5 : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Am, vẽ hai tia An và At sao cho , .
	a)	Hỏi trong ba tia Am, An, At, tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 

	b)	Tính .

	c)	Vẽ tia Ax là tia đối của tia Am.Tính .

ĐỀ 3
Bài 1 : Tính 


	a)	 	b)	   

	c)	    		
Bài 2 : Tìm x 


	a)	  	b)	  


	c)	  	d)	  

Bài 3 : Lớp 6C có 45 học sinh, gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Biết số học sinh Giỏi chiếm 40% số học sinh cả lớp và số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi, còn lại là học sinh Trung bình.
	a)	Tính số học sinh Giỏi của lớp 6C.
	b)	Tính số học sinh Khá, Trung bình của lớp 6C.
Bài 4 : Mỗi ngày, Mẹ Dũng cho Dũng 45 ngàn đồng, Dũng ăn sáng hết 25 ngàn, mua nước uống hết 10 ngàn. Số tiền còn lại, Dũng để dành tiết kiệm. Hỏi sau 1 tháng (30 ngày), Dũng để dành tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?


Bài 5 : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ma, vẽ hai tia Mb và Mc sao cho , .
	a)	Hỏi trong ba tia Ma, Mb, Mc, tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 

	b)	Tính .

	c)	Vẽ tia My là tia đối của tia Ma.Tính .

ĐỀ 4
Bài 1 : Tính 


	a)	 	b)	   

	c)	    		
Bài 2 : Tìm x 


	a)	  	b)	  


	c)	  	d)	  

Bài 3 : Lớp 6D có 48 học sinh, gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Biết số học sinh Giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp và số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi, còn lại là học sinh Trung bình.
	a)	Tính số học sinh Giỏi của lớp 6C.
	b)	Tính số học sinh Khá, Trung bình của lớp 6C.
Bài 4 : Mỗi ngày, Mẹ Nga cho Nga 35 ngàn đồng, Nga ăn sáng hết 20 ngàn, mua nước uống hết 10 ngàn. Số tiền còn lại, Nga để dành tiết kiệm. Hỏi sau 2 tháng (60 ngày), Nga để dành tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?


Bài 5 : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Om, vẽ hai tia On và Ot sao cho , .
	a)	Hỏi trong ba tia Om, On, Ot, tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 

	b)	Tính .

	c)	Vẽ tia Oa là tia đối của tia Om.Tính .

ĐỀ 5
Bài 1 : Tính 


	a)	 	b)	   

	c)	    		
Bài 2 : Tìm x 


	a)	  	b)	  


	c)	  	d)	  

Bài 3 : Lớp 6E có 50 học sinh, gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Biết số học sinh Giỏi chiếm 28% số học sinh cả lớp và số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi, còn lại là học sinh Trung bình.
	a)	Tính số học sinh Giỏi của lớp 6E.
	b)	Tính số học sinh Khá, Trung bình của lớp 6E.	
Bài 4 : Mỗi ngày, Mẹ Tâm cho Tâm 40 ngàn đồng, Tâm ăn sáng hết 25 ngàn, mua nước uống hết 5 ngàn. Số tiền còn lại, Tâm để dành tiết kiệm. Hỏi sau 2 tháng (60 ngày), Tâm để dành tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?


Bài 5 : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax, vẽ hai tia Ay và Az sao cho , .
	a)	Hỏi trong ba tia Ax, Ay, Az, tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 

	b)	Tính .

	c)	Vẽ tia Am là tia đối của tia Ax.Tính .

ĐỀ 6
Bài 1 : Tính 


	a)	 	b)	   

	c)	    		
Bài 2 : Tìm x 


	a)	  	b)	  


	c)	  	d)	  

Bài 3 : Lớp 6A có 40 học sinh, gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Biết số học sinh Giỏi chiếm 45% số học sinh cả lớp và số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi, còn lại là học sinh Trung bình.
	a)	Tính số học sinh Giỏi của lớp 6A.
	b)	Tính số học sinh Khá, Trung bình của lớp 6A.	
Bài 4 : Mỗi ngày, Mẹ Hùng cho Hùng 50 ngàn đồng, Hùng ăn sáng hết 30 ngàn, mua nước uống hết 10 ngàn. Số tiền còn lại, Hùng để dành tiết kiệm. Hỏi sau 1 tháng (30 ngày), Hùng để dành tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?


Bài 5 : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ma, vẽ hai tia Mb và Mc sao cho , .
	a)	Hỏi trong ba tia Ma, Mb, Mc, tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 

	b)	Tính .

	c)	Vẽ tia My là tia đối của tia Ma.Tính .

ĐỀ 7
Bài 1 : Tính 


	a)	 	b)	   

	c)	    		
Bài 2 : Tìm x 


	a)	  	b)	  


	c)	  	d)	  

Bài 3 : Lớp 6B có 45 học sinh, gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Biết số học sinh Giỏi chiếm 20% số học sinh cả lớp và số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi, còn lại là học sinh Trung bình.
	a)	Tính số học sinh Giỏi của lớp 6B.
	b)	Tính số học sinh Khá, Trung bình của lớp 6B.	
Bài 4 : Mỗi ngày, Mẹ An cho An 60 ngàn đồng, An ăn sáng hết 35 ngàn, mua nước uống hết 15 ngàn. Số tiền còn lại, Hùng để dành tiết kiệm. Hỏi sau 3 tháng (90 ngày), An để dành tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?


Bài 5 : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ hai tia Ob và Oc sao cho , .
	a)	Hỏi trong ba tia Oa, Ob, Oc, tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 

	b)	Tính .

	c)	Vẽ tia Om là tia đối của tia Oa.Tính .

ĐỀ 8
Bài 1 : Tính 


	a)	 	b)	   

	c)	    		
Bài 2 : Tìm x 


	a)	  	b)	  


	c)	  	d)	  

Bài 3 : Lớp 6C có 50 học sinh, gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Biết số học sinh Giỏi chiếm 32% số học sinh cả lớp và số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi, còn lại là học sinh Trung bình.
	a)	Tính số học sinh Giỏi của lớp 6C.
	b)	Tính số học sinh Khá, Trung bình của lớp 6C.	
Bài 4 : Mỗi ngày, Mẹ Vy cho Vy 55 ngàn đồng, Vy ăn sáng hết 30 ngàn, mua nước uống hết 15 ngàn. Số tiền còn lại, Vy để dành tiết kiệm. Hỏi sau 2 tháng (60 ngày), Vy để dành tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?


Bài 5 : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Am, vẽ hai tia An và At sao cho , .
	a)	Hỏi trong ba tia Am, An, At, tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 

	b)	Tính .

	c)	Vẽ tia Ax là tia đối của tia Am.Tính .

ĐỀ 9
Bài 1 : Tính 


	a)	    	b)		

	c)	    		
Bài 2 : Tìm x 


	a)	  	b)	  	


	c)	  	d)	  

Bài 3 : Lớp 6A có 48 học sinh, gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Biết số học sinh Giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp và số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi, còn lại là học sinh Trung bình.
	a)	Tính số học sinh Giỏi của lớp 6A.
	b)	Tính số học sinh Khá của lớp 6A.	
	c)	Tính số học sinh Trung bình của lớp 6A.
Bài 4 : Mỗi ngày, Mẹ Vy cho Vy 45 ngàn đồng, Vy ăn sáng hết 30 ngàn, mua nước uống hết 10 ngàn. Số tiền còn lại, Vy để dành tiết kiệm. Hỏi sau 2 tháng (60 ngày), Vy để dành tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?


Bài 5 : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho , .
	a)	Hỏi trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 

	b)	Tính .

	c)	Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox.Tính .
ĐỀ 10
Bài 1 : Tính 


	a)	 	b)	   

	c)	    		
Bài 2 : Tìm x 


	a)	  	b)	  	


	c)	  	d)	  

Bài 3 : Lớp 6B có 40 học sinh, gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Biết số học sinh Giỏi chiếm 35% số học sinh cả lớp và số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi, còn lại là học sinh Trung bình.
	a)	Tính số học sinh Giỏi của lớp 6B.
	b)	Tính số học sinh Khá, Trung bình của lớp 6B.
Bài 4 : Mỗi ngày, Mẹ Tuấn cho Tuấn 60 ngàn đồng, Tuấn ăn sáng hết 35 ngàn, mua nước uống hết 15 ngàn. Số tiền còn lại, Tuấn để dành tiết kiệm. Hỏi sau 3 tháng (90 ngày), Tuấn để dành tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?


Bài 5 : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Am, vẽ hai tia An và At sao cho , .
	a)	Hỏi trong ba tia Am, An, At, tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 

	b)	Tính .

	c)	Vẽ tia Ax là tia đối của tia Am.Tính .
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